
                   CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC PHÙ CÁT - PHÙ MỸ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ  
VÀ  CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số …    …/TB- CCTKV ngày     tháng 01 năm 2024 của Chi cục Thuế)
Đơn vị tính: đồng
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1
4100513475 CÔNG TY TNHH HUYỀN THẢO

Thôn An Quang, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 80.972.244

2 4100451194 CÔNG TY TNHH TUẤN PHONG
Khu B-Cụm Công nghiệp, Phường Bình Định, Thị xã
An Nhơn, Bình Định 156.266.346

3 4100495868 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI TRANG
Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 120.877.834

4
4100431631

Công ty CP Sản xuất Đá Granite Phú Minh
Trọng

Lô H09; H10 Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Trần
Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định 384.168.855

5 4100520930 Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Tín
Số 520 Quang Trung, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù
Cát, Bình Định 299.000.391

6 0102630850
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CẢNG VÀ HẠ TẦNG VIỆT NAM

Tầng 4, Tòa nhà Vạn Phúc Building, Số 2 Núi Trúc,
Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội 81.861.071

7 4100719469
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT
THƯƠNG MẠI THÀNH VINH

Số 293 đường Quang Trung, Thị trấn Ngô Mây,
Huyện Phù Cát, Bình Định 184.655.431

8 4100748406
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP
HƯNG THÔNG

Thôn Mỹ Bình, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát, Bình
Định 56.407.515

9 4100960226
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Mua Bán Minh
Hòa

Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 44.235.364

10 4101000148 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG
128 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, Thành phố
Quy Nhơn, Bình Định 967.305.619
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11 4101124369 CÔNG TY TNHH THUẬN ĐỨC 4
Tổ 9, Khu vực 6, Phường Trần Quang Diệu, Thành
phố Quy Nhơn, Bình Định 341.867.123

12 4101130517 Công Ty TNHH Vận Tải Thanh Thi
Quốc lộ 1A, Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện
Phù Cát, Bình Định 396.442.411

13 4101152052 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THÀNH TÂM
Thôn Chánh Danh, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Bình
Định 95.336.047

14 4101155688
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI VINH TRANG

Thôn Chánh Mẫn, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát,
Bình Định 161.568.207

15 4101395961
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hòa
Thịnh

Thôn Hòa Dõng, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Bình
Định 67.886.225

16 4101398218 DNTN Xây dựng tổng hợp Phát Huy
Lô B4, Cụm Công Nghiệp Gò Mít, Khu An Hòa, Thị
trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định 22.713.697

17 4101398680 DNTN Xây dựng Trường Khánh
Đường Ngô Quyền nối dài, Thị trấn Ngô Mây, Huyện
Phù Cát, Bình Định 26.905.892

18 4101414519
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG
BÌNH NAM

Khu An Kim, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát,
Bình Định 70.717.345

19 4101429177 DNTN Xây dựng Xuân Hiền
Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Bình
Định 57.856.500

20 4101431641
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP
THIÊN THÀNH

Tổ 2, khu vực An Hòa, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù
Cát, Bình Định 30.400.000

21 4101441375 CÔNG TY TNHH HAI TIN
Số 24A đường Trần Phú, khu An Kim, Thị trấn Ngô
Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định 401.445.971

22 4101446510
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH
VỤ VẬN TẢI TRƯỜNG THANH

Thôn Trường Thạnh, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù
Cát, Bình Định 158.065.846

23 4101451253
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH
VỤ XÂY DỰNG THÁI SƠN

132 Quang Trung, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát,
Bình Định 119.425.569

24 4101468803
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY
DỰNG QUY NHƠN

Thôn Hóa Lạc, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, Bình
Định 225.557.034
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25 4101469483
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG
TỔNG HỢP HỮU TÌNH

Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Bình
Định 106.254.997

26 4101470432
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG
TỔNG HỢP PHƯỚC PHÚC LỘC

Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Bình
Định 29.750.435

27 4101493359
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG
TIẾN MINH

Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát, Bình
Định 64.021.475

28 4101494313 CÔNG TY TNHH ĐẮC THƯƠNG
Thôn Kiều Đông, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát,
Bình Định 48.446.441

29 4101508358
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐẠI
HƯNG THỊNH

QL 1A thôn Hòa Dõng, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát,
Bình Định 26.047.097

30 4101509351
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP AN THUẬN
PHÁT

Thôn Gia Thạnh, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 475.500.735

31 4101509591
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP
THIÊN ÂN

thôn Chánh Danh, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Bình
Định 431.256.943

32 4101516630
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP
HƯNG PHÚ

Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Bình
Định 166.660.906

33
4101517747

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG PHÚC

Thôn Phú Gia, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Bình
Định 126.417.346

34 4101527505
CÔNG TY TNHH GRANITE & MARBLE
BẢO TÍN

Thôn Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát,
Bình Định 88.802.881

35 4101552572
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ GỖ ĐÔNG
DƯƠNG

Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 341.895.256

36 4101554139 CÔNG TY TNHH LỐP DÁN TOÀN TÂM
Thôn Mỹ Long, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát, Bình
Định 145.834.359

37 4101556961 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DIỆP AN
Thôn Chánh Danh, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Bình
Định 489.136.464
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38 4101575763
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHQ
BÌNH ĐỊNH

Thôn Ngãi An, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 915.807.307

39
4101579662

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG KHÁNH
NGÂN

Thôn Phú Kim, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 32.680.872

40
4101581622

CÔNG TY TNHH THẢO HÒA PHÁT BÌNH ĐỊNH Khu phố Phương Phi, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát,
Bình Định 126.704.426

41
4101589029

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TỔNG
HỢP TIẾN ĐẠT

Thôn Tân Hóa Bắc, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát, Bình
Định 232.561.500

42
4101605866

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG
HỢP THANH TÂM

55 Nguyễn Hữu Quang, Thị trấn Ngô Mây, Huyện Phù
Cát, Bình Định 30.018.600

43
4101606348

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TỔNG HỢP
THÀNH PHÁT

Thôn Mỹ Thuận, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát, Bình
Định 225.493.428

44
4101516581

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH NHÀ
HÀNG KHÁCH SẠN AN PHÚ

Thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ,
tỉnh Bình Định 43.060.882

45
4101487098

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP VẠN
LỘC

Thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định 252.519.685

46
4101390628

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ
VẬN TẢI TRÍ HÀ

Thôn An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh
Bình Định 97.151.032

Tổng cộng 9.047.961.604
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